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Kính gửi: Trưởng đoàn, HLV các đội bóng chuyền bóng chuyền. 

 
 

Sau khi kết thúc các trận đấu vòng bảng bóng chuyền nam nữ, căn cứ kết 

quả các trận đấu và thống kê số liệu, BTC thông báo các đội vào vòng Bán kết nam 

và Tứ kết nữ như sau: 

1.Bóng chuyền nam 

a.Các đội nhất bảng  
 

TT Tên đội Thành tích 

1 LQ TH Trần Phú-TH&THCS Trúc Sơn Nhất bảng A 

2 THCS Nguyễn Tất Thành Nhất bảng B 

3 LQ THCS Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Công Trứ Nhất bảng C 
 

b.Các đội nhì bảng (không tính kết quả với đội xếp cuối cùng bảng 5 đội) 
 

Bảng Tên đội 

Kết quả 

Trận Thắng Thua 

Tỉ số 

Hiệp 

thắng/Hiệp 

thua 

Tỉ số 

Tổng  quả 

thắng/Tổng 

quả thua 

Điểm 

A THCS Phạm Văn Đồng 3 2 1 4/3 148/133 5 

B LQ THCS Nguyễn Trãi-TH 

Chu Văn An 

3 2 1 4/2 142/104 6 

C THCS Cao Bá Quát 3 2 1 4/3 140/144 5 
  

Căn cứ theo quy định của Điều lệ, các đội bóng sau vào vòng Bán kết: 

TT Tên đội Thành tích 

1 LQ TH Trần Phú-TH&THCS Trúc Sơn Nhất bảng A 

2 THCS Nguyễn Tất Thành Nhất bảng B 

3 LQ THCS Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Công Trứ Nhất bảng C 

4 LQ THCS Nguyễn Trãi – TH Chu Văn An Nhì bảng C 
 

2.Bóng chuyền nữ 

a.Các đội nhất bảng  
 

TT Tên đội Thành tích 

1 TH Nguyễn Đình Chiểu Nhất bảng A 

2 THCS Phạm Văn Đồng Nhất bảng B 

3 TH Kim Đồng Nhất bảng C 

4 LQ THCS Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Công Trứ Nhất bảng D 

5 TH Hùng Vương Nhất bảng E 

6 TH Lê Hồng Phong Nhất bảng F 

7 THCS Nguyễn Tất Thành Nhất bảng G 
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b.Các đội nhì bảng (không tính kết quả với đội xếp cuối cùng bảng 5 đội) 
 

Bảng Tên đội 

Kết quả 

Trận Thắng Thua 

Tỉ số 

Hiệp 

thắng/Hiệp 

thua 

Tỉ số 

Tổng  quả 

thắng/Tổng 

quả thua 

Điểm 

A MG Tâm Thắng 3 2 1 4/2 131/118 6 

B TH Y Jút 3 2 1 4/3 108/130 5 

C TH Ngô Quyền 3 2 1 4/2 144/126 6 

D TH Chu Văn An 3 2 1 5/2 161/96 7 

E TH Tô Hiệu 3 2 1 4/2 144/105 6 

F TH Lê Quý Đôn 3 2 1 4/2 114/112 6 

G LQ THCS Cao Bá Quát-MG 

Đăk Wil 

3 2 1 4/2 125/82 6 

 

Căn cứ theo quy định của Điều lệ, các đội bóng sau vào vòng Tứ kết: 

TT Tên đội Thành tích 

1 TH Nguyễn Đình Chiểu Nhất bảng A 

2 THCS Phạm Văn Đồng Nhất bảng B 

3 TH Kim Đồng Nhất bảng C 

4 LQ THCS Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Công Trứ Nhất bảng D 

5 TH Hùng Vương Nhất bảng E 

6 TH Lê Hồng Phong Nhất bảng F 

7 THCS Nguyễn Tất Thành Nhất bảng G 

8 TH Chu Văn An Nhì bảng D 

Trưởng đoàn hoặc Đội trưởng tham gia bốc thăm tại Phòng GD&ĐT lúc 14 

giờ 00 ngày 25/10/2022. 

3.Phân công trọng tài 

Để đảm bảo điều hành các trận bóng chuyền từ vòng Tứ kết đến Chung kết, 

BTC phân công các nhóm trọng tài điều khiển các trận đấu như sau: 
 

Trận Thành viên 

TK 1,2 – Nữ 

BK 1 – Nữ 

Văn Công Minh Hùng, Phan Thị Hiền, Nguyễn Phú Khánh, Dương 

Quốc Điệp, Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Kỳ, Phạm Văn Dự, Bế Văn 

Duy, Nguyễn Huy Hùng 

TK 3,4 – Nữ 

BK 2 – Nữ 

Vũ Minh Tạo, Trần Văn Trí, Phạm Văn Cảm, Nguyễn Thị Trúc Liên, 

Ca Hoài Phương, Đàm Văn Quỳnh, Chu Văn Tùng, Hoàng Văn Thuần, 

BK 1,2 – Nam 

CK - Nam 

Lê Viết Thể, Nguyễn Văn Phương, Vũ Thế Huy, Nguyễn Tuấn Sơn, 

Nguyễn Thành Tâm, Đào Ngọc Dương, Phan Văn Anh, Nguyễn Hùng, 

Lưu Hoàng Nam, Phan Văn Minh, Trần Văn Đình, Hồ Tiến Vương 

CK – Nữ Văn Công Minh Hùng, Nguyễn Phú Khánh, Dương Quốc Điệp, Vũ 

Minh Tạo, Ca Hoài Phương, Đàm Văn Quỳnh, Trần Văn Trí 
   

    

Nơi nhận:                                                       
- Như kính gửi;       

- TP, các PTP; 

- Thành viên BTC; 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệp 
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